PHỤ LỤC 1: 
LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT
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PHỤ LỤC 2: 
DANH MỤC HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

	
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ DANH MỤC HỒ SƠ
	Loại văn bản
	Thời gian giải quyết 

(ngày làm việc)

	Bước 1: Chấp thuận chủ trương đầu tư, Cung cấp thông tin quy hoạch hoặc Giấy phép quy hoạch và Thông báo thu hồi đất.

	
	Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
	
	12

	
	- 01 Bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (Mẫu 1 tại Phụ lục 3)
	Bản chính
	

	
	- 01 Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập tổ chức
	Bản sao
	

	
	- 01 Bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất (tỷ lệ 1/5000-1/25000) (nếu có)
	Bản chính
	

	
	Cung cấp thông tin quy hoạch hoặc giấy phép quy hoạch (nhà đầu tư không phải nộp thêm hồ sơ) 
	
	7

	
	Thông báo thu hồi đất (nhà đầu tư không phải nộp thêm hồ sơ)
	
	3

	Bước 2: Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư

	1.
	Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư
	 
	05

	
	02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
	
	

	
	- 01 Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (nêu rõ số Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh) theo Mẫu tại Phụ lục I - 1 tại Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006
	Bản chính
	

	
	- 01 Bản hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh áp dụng cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài) 
	Bản sao
	

	
	- 01 Bản hồ sơ đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế trong nước)
	Bản chính
	

	2.
	Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư
	
	13

	
	08 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
	
	

	
	- 01 Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (nêu rõ số Văn bản Chấp thuận chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh) theo Mẫu tại Phụ lục I – 1, 2, 3 tại Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006
	Bản chính
	

	
	- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập theo mẫu và chịu trách nhiệm) 
	Bản chính
	

	
	- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh)
	Bản sao
	

	
	- 01 Hồ sơ đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế)
	Bản chính
	

	
	- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên)
	Bản chính
	

	
	- 01 Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006
	Bản chính
	

	Bước 3: Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết

	1.
	Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết
	
	15

	
	02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
	
	

	
	- 01 Văn bản đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  
	Bản chính
	

	
	- 03 Bản thuyết minh tổng hợp và thuyết minh tóm tắt, cùng các bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng theo Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 quy định về hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị hoặc Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008.
	Bản chính
	

	2.
	Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết
	
	

	
	02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
	
	32

	
	- 01 Văn bản đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết
	Bản chính
	

	
	- 01 bản Thuyết minh tổng hợp và thuyết minh tóm tắt và các bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng theo Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định về hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị hoặc Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008.
	Bản chính
	

	
	Lưu ý: Sau khi thống nhất phương án thẩm định quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thông báo cho nhà đầu tư nộp bổ sung để đủ 08 bộ hồ sơ theo quy định để trình UBND tỉnh phê duyệt, gồm 01 bộ màu và 07 bộ đen trắng và 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch bao gồm thuyết minh, bản vẽ.
	
	

	Bước 4: Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở; Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; 

	1.
	Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C
	
	10 ngày (nhóm B); 07 ngày (nhóm C)

	
	01 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
	
	

	
	- 01 Văn bản đề nghị cho ý kiến về thiết kế cơ sở 
	Bản chính
	

	
	- 01 Bản dự án đầu tư gồm thuyết minh và thiết kế cơ sở theo quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP
	Bản chính
	

	
	- Các hồ sơ pháp lý liên quan gồm: 01 bản hồ sơ khảo sát xây dựng công trình (nếu có) đã được chủ đầu tư nghiệm thu và 01 bản hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư hoặc thiết kế cơ sở.
	Bản chính
	

	2.
	Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	
	25

	
	01 bộ hồ sơ, gồm:
	
	

	
	- 01 Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu tại Phụ lục 6 tại Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008
	Bản chính
	   

	
	- 09 bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa theo mẫu tại Phụ lục 4, 7 tại Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008
	Bản chính
	 

 

	
	- 01 bản Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. 
	Bản chính
	  

 

	3.
	Xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
	
	04

	
	01 bộ hồ sơ, gồm:
	
	

	
	- 01 Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu tại Phụ lục 25 tại Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008
	Bản chính
	

	
	- 05 bản Cam kết bảo vệ môi trường của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa theo mẫu tại Phụ lục 24, 26 tại Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008
	Bản chính
	

	
	- 01 bản Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án
	Bản chính
	

	Bước 5: Thu hồi, giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

	1.
	Lập, thẩm định và phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	
	15

	
	02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
	
	

	
	- 01 bản Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	Bản chính
	

	
	- 01 bản Dự án đầu tư đã được phê duyệt hoặc chấp thuận kèm Quyết định phê duyệt dự án của chủ đầu tư
	Bản sao
	

	2.
	Thu hồi đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án
	
	25

	
	02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm: 
	
	

	
	- 01 Văn bản đề nghị thuê đất, hoặc thuê đất theo mẫu số 03/ĐĐ hoặc 04/ĐĐ tại Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007
	Bản chính
	

	
	- 01 bản Dự án đầu tư đã được phê duyệt hoặc chấp thuận
	Bản sao
	

	
	- 03 bản trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất 
	Bản sao
	

	
	- 01 bản Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND huyện phê duyệt
	Bản sao
	

	
	- 01 bản Giấy phép khai thác khoáng sản và bản đồ thăm dò khai thác mỏ đối với trường hợp khai thác khoáng sản 
	Bản sao
	

	3.
	Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 
	
	

	
	- Không cần hồ sơ
	
	

	4.
	Giao đất, cho thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	
	23

	
	02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
	
	

	
	- 01 văn bản xác nhận hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện
	Bản sao
	

	
	- 01 Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu số 04/ĐK tại Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007
	Bản chính
	

	
	- 01 chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (sau khi ký hợp đồng thuê đất)
	Bản sao
	

	Bước 6: Cấp Giấy phép Xây dựng

	
	01 bộ hồ sơ, gồm:
	
	07

	
	- 01 Văn bản đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục VI tại Nghị định của Chính phủ  số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009
	Bản chính
	

	
	- 01 Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
	Bản sao
	

	
	- 03 bộ Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình 
	Bản chính
	


PHỤ LỤC 3: 
MẪU VĂN BẢN

Mẫu 1: Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

	NHÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	V/v đề nghị chấp thuận
chủ trương đầu tư
	…… ngày       tháng           năm


Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhà đầu tư: .............................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: .................................................................................................

Điện thoại...........................................Fax.................................... email:...............................

Người đại diện .........................................................Chức vụ.................................................

CMTND/Hộ chiếu số:.................................... Di động...........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..............................................do......................... cấp ngày...................

Có mong muốn thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung dự kiến sau:

1.Ngành nghề hoặc dự án đầu tư, sản phẩm chính :..................................................

.................................................................................................................................................

2. Địa bàn (thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện…), địa điểm đầu tư, nhu cầu diện tích sử dụng đất:.......................................................................................................

3. Suất đầu tư và quy mô đầu tư chủ yếu:...................................................................

4. Vốn và nguồn vồn đầu tư: .....................................................................................

5. Thời gian thực hiện dự án và thời gian hoạt động của dự án: ...............................................................................................................................................

6. Hình thức đầu tư: 
( thành lập doanh nghiệp mới 


( không thành lập doanh nghiệp mới


( liên doanh với nhà đầu tư trong nước


( liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài

7. Các nội dung khác (nếu có).................................................................................................

.................................................................................................................................................

Đề nghị UBND xem xét, hỗ trợ và hướng dẫn để nhà đầu tư nghiên cứu, thực hiện dự án đầu tư nói trên.

	Tài liệu kèm theo:

( Bản sao GCNĐKDN, quyết định thành lập (..... bản)

( Bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất (nếu có)

( Thông tin tham khảo về các dự án mà nhà đầu tư đã và đang thực hiện ở trong nước (nếu có)
	Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng ..... năm 

.........

Nhà đầu tư

(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu 2: Thông báo mã số dự án đầu tư

	UỶ BAN NHÂN TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
........................

Số:          /UBND-(*)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............................................

Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm 


Mã số dự án đầu tư

(((-((-((
(STT – tháng – năm)


Kính gửi: .....................................................................


Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hoan nghênh:


Nhà đầu tư: .............................................................................................................................

Người đại diện (họ và tên)................................................Chức vụ:.........................................

Trụ sở chính:............................................................................................................................

Với ý tưởng đầu tư dự án……………………trên địa bàn ………………………………….



Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện để nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư trong thời gian ………tháng với nội dung cụ thể như sau:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Sở, UBND cấp huyện;
- Lưu VT, (*).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH



Ghi chú: (*): Ký hiệu chuyên viên thụ lý giải quyết

Mẫu 3: Phiếu lưu chuyển hồ sở liên Sở, Ngành

	SỞ ………………..

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ
TRẢ KẾT QUẢ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Số………/……......

PHIẾU LƯU CHUYỂN HỒ SƠ LIÊN SỞ, NGÀNH

- Thủ tục giải quyết: 

- Cơ quan thụ lý: 

Tên hồ sơ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Của nhà đầu tư……………………………………………………………………………………...

Người nộp hồ sơ………………………….Điện thoại……………………………………………..

Fax……………………………Email………………………………………………………………

Sở ……………….. nhận ngày :…../…./2010.  Hẹn trả kết quả ngày:…../…./2010

	Quy trình lưu chuyển hồ sơ
	Ngày 
	Ký tên
	Ghi chú

	Ngày chuyển hồ sơ đến cơ quan……………………………
	 
	 
	Người chuyển:

	Ngày Phòng thụ lý nhận hồ sơ
	 
	 
	Người nhận:

	Chuyên viên thụ lý:
	 
	 
	CV:

	Chuyên viên lấy ý kiến (nếu có):
	 
	 
	CV:

Ngày phản hồi theo quy định:

	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Trình cấp trưởng phòng
	 
	 
	 

	Trình ký cấp lãnh đạo
	 
	 
	 

	Ngày chuyển ý kiến về cơ quan xin ý kiến:
	 
	 
	Người chuyển:

	Ngày nhận ý kiến từ cơ quan  ………………………………….
	
	
	Người nhận

	Ý kiến trong quá trình thụ lý

	Đánh giá kết quả : số ngày thực hiện:…..
	Lãnh đạo cơ quan thụ lý:

	Phòng thụ lý hồ sơ:
	
	


Mẫu 4:  Phiếu theo dõi hồ sơ

	SỞ ………………..

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ 
TRẢ KẾT QUẢ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số………/……......

PHIẾU THEO DÕI GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

- Thủ tục giải quyết: 

- Cơ quan thụ lý: 

Tên hồ sơ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Của nhà đầu tư…………………………………………………………………………………..

Người nộp hồ sơ………………………….Điện thoại………………………………………….

Fax……………………………Email…………………………………………………………

Sở ……………….. nhận ngày :…../…./2010. 

Tổng số ngày thực hiện:…….ngày làm việc. 

Đơn vị giải quyết:……/……./2010

Phòng ………. - Sở ……… trả kết quả ngày:……/……./2010

	Quy trình lưu chuyển hồ sơ
	Ngày 
	Ký tên
	Ghi chú

	Ngày chuyển hồ sơ đến cơ quan thụ lý 
	 
	 
	Người chuyển:

	Ngày Phòng thụ lý nhận hồ sơ
	 
	 
	Người nhận:

	Chuyên viên thụ lý:
	 
	 
	CV:

	Chuyên viên lấy ý kiến (nếu có):
	 
	 
	CV:

Ngày phản hồi theo quy định:

	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Yêu cầu bổ sung (nếu có)
	 
	 
	Lý do hồ sơ bổ sung:

	Hồ sơ bổ sung đủ:
	 
	 
	 

	Hẹn trả sau khi bổ sung hồ sơ
	 
	 
	 

	Trình cấp trưởng phòng
	 
	 
	 

	Trình ký lãnh đạo Sở
	 
	 
	 

	Trả kết quả cho chủ đầu tư
	 
	 
	Họ và tên:
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